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	QUY TRÌNH AN TOÀN
LAO ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT
Tài liệu tham khảo để kiểm soát rủi ro từ trước ca, trong vận hành đến bàn giao; có sơ đồ quyết định, hướng dẫn và biểu mẫu thực hành.
	TỆP QUY TRÌNH MẪU
01 FILE WORD
Lưu đồ  •  Hướng dẫn  •  Checklist


 
ÁP DỤNG NHANH CHỈ VỚI 3 BƯỚC
	01 | TÙY CHỈNH QUY TRÌNH
Điền khu vực áp dụng, vai trò phụ trách và biện pháp phù hợp với máy, thiết bị tại nhà máy.
	02 | KIỂM TRA TRƯỚC CA
Dùng checklist để xác nhận người, thiết bị, bảo vệ máy, trang bị bảo hộ và nguy cơ tại khu vực.
	03 | GIÁM SÁT & LƯU HỒ SƠ
Theo dõi bất thường, dừng công việc khi không an toàn, lập biên bản và bàn giao ca.


 
	TỪ QUY TRÌNH TRÊN GIẤY ĐẾN THEO DÕI CÔNG VIỆC
HẠNG MỤC KHẮC PHỤC ĐÃ GIAO,
AI THEO DÕI ĐẾN KHI HOÀN TẤT?
1WORK hỗ trợ phân công, theo dõi tiến độ và phối hợp xử lý công việc phát sinh sau kiểm tra nội bộ.
	1Office WORK / 1WORK
• Giao việc rõ người phụ trách
• Theo dõi tiến độ xử lý
• Phối hợp giữa các bộ phận

	KHÁM PHÁ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG VIỆC 1WORK  →



QUY TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG
TRONG SẢN XUẤT
Mã tài liệu: SOP-ATLD-01  |  Phiên bản: [01]  |  Ngày hiệu lực: [__/__/____]
	Thông tin kiểm soát
	Nội dung cần hoàn thiện

	Đơn vị / nhà máy
	[Tên doanh nghiệp] – [Nhà máy / phân xưởng / dây chuyền]

	Người lập / rà soát / phê duyệt
	[Họ tên - Chức danh] / [Họ tên - Chức danh] / [Họ tên - Chức danh]

	Phạm vi áp dụng
	[Khu vực, ca làm, thiết bị, công việc áp dụng]

	Ngày đánh giá lại
	[__/__/____] hoặc khi có thay đổi đáng kể về công việc, máy móc, sự cố



1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI
Quy trình quy định các điểm kiểm soát an toàn trước khi làm việc, khi vận hành và khi kết thúc ca; giúp nhận diện nguy cơ, ngăn ngừa tai nạn và thống nhất cách phản ứng khi phát hiện điều kiện không an toàn.
• Áp dụng: Người lao động, trưởng ca/tổ trưởng, quản đốc, bảo trì, bộ phận an toàn và nhà thầu làm việc trong khu vực sản xuất theo phân công.
• Không thay thế: Hướng dẫn vận hành của nhà sản xuất, quy trình cấp phép công việc đặc biệt, quy trình ứng cứu khẩn cấp, quy định pháp luật và quy chuẩn chuyên ngành áp dụng tại từng cơ sở.
2. CĂN CỨ VÀ NGUYÊN TẮC BẮT BUỘC
• Tham chiếu: Luật An toàn, vệ sinh lao động (bản hiện hành); Nghị định 39/2016/NĐ-CP; Nghị định 44/2016/NĐ-CP và các quy định sửa đổi, bổ sung có liên quan.
• Điều kiện tiên quyết: Chỉ bố trí người đáp ứng yêu cầu năng lực/huấn luyện; thiết bị đủ điều kiện sử dụng; biện pháp bảo vệ hoạt động; kiểm soát nguy cơ đã được xác nhận.
• Quy tắc dừng việc: Bất kỳ ai phát hiện nguy cơ trực tiếp đe dọa an toàn cần dừng công việc liên quan, cảnh báo và báo người phụ trách; chỉ tiếp tục sau khi kiểm soát nguy cơ được xác nhận.
• Ưu tiên kiểm soát: Loại bỏ nguy cơ → thay thế → biện pháp kỹ thuật/cách ly → biện pháp tổ chức → phương tiện bảo vệ cá nhân.
Lưu ý áp dụng: Doanh nghiệp phải bổ sung biện pháp cụ thể theo kết quả đánh giá rủi ro, thiết bị, hóa chất, đặc thù công nghệ và quy định hiện hành trước khi ban hành chính thức.


3. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT
Sơ đồ thể hiện hai điểm quyết định bắt buộc: xác nhận điều kiện khởi động và xử lý bất thường trong ca. Nhánh không đạt phải quay lại kiểm tra trước khi cho phép làm việc.
[image: ]
Điểm chặn: Không có xác nhận an toàn hoặc còn nguy cơ chưa được kiểm soát → KHÔNG KHỞI ĐỘNG / KHÔNG TÁI KHỞI ĐỘNG.


4. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
	Vai trò
	Trách nhiệm thực hiện
	Hồ sơ / kết quả

	Ban giám đốc / người được ủy quyền
	Ban hành quy định, bố trí nguồn lực, phê duyệt biện pháp và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai.
	Quy trình, kế hoạch, quyết định

	Quản đốc / trưởng ca
	Giao việc, kiểm tra đầu ca, quyết định dừng/chỉ cho phép hoạt động trong thẩm quyền, nhận bàn giao.
	Phiếu đầu ca, sổ giao ca

	Bộ phận an toàn / ATVSV
	Hướng dẫn nhận diện rủi ro, kiểm tra việc tuân thủ, xác minh biện pháp và theo dõi hành động khắc phục.
	Đánh giá rủi ro, biên bản kiểm tra

	Người vận hành
	Kiểm tra tại vị trí, sử dụng bảo hộ, tuân thủ hướng dẫn máy, báo bất thường và dừng việc khi có nguy cơ.
	Checklist, nhật ký máy

	Bảo trì / kỹ thuật
	Xử lý hư hỏng, kiểm soát nguồn năng lượng theo quy trình, kiểm tra chức năng sau bảo trì và bàn giao.
	Phiếu bảo trì / xác nhận an toàn

	Nhà thầu / khách vào khu vực
	Tuân thủ nội quy, giới hạn khu vực tiếp cận và giấy phép/giám sát nếu công việc yêu cầu.
	Phiếu vào khu vực / giấy phép



5. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THEO TỪNG BƯỚC
BƯỚC 1. Lập kế hoạch và nhận diện nguy cơ (trước khi bố trí công việc)
• Người thực hiện: Quản đốc phối hợp với bộ phận an toàn, kỹ thuật và người vận hành.
• Thao tác: Xác định công việc/thiết bị/khu vực; xem sự cố cũ và thay đổi trong ca; liệt kê nguy cơ cơ học, điện, hóa chất, nhiệt, ngã cao, nâng hạ, giao thông nội bộ; phân loại mức ưu tiên và biện pháp kiểm soát.
• Đầu ra: Bảng đánh giá nguy cơ cập nhật và người phụ trách từng biện pháp; công việc rủi ro cao có phương án/giấy phép phù hợp.
BƯỚC 2. Họp đầu ca và xác nhận năng lực người lao động
• Người thực hiện: Trưởng ca/tổ trưởng; người lao động xác nhận đã hiểu yêu cầu.
• Thao tác: Phổ biến kế hoạch ca, điểm nguy hiểm, thay đổi máy/khu vực, lối thoát hiểm, vị trí thiết bị ứng cứu; chỉ giao việc cho nhân sự phù hợp năng lực, sức khỏe và yêu cầu huấn luyện.
• Đầu ra: Danh sách giao việc, ghi nhận phổ biến an toàn, các giới hạn hoặc vị trí cấm tiếp cận.
BƯỚC 3. Kiểm tra hiện trường và thiết bị trước khởi động
• Người thực hiện: Người vận hành kiểm tra; trưởng ca xác nhận các hạng mục bắt buộc.
• Thao tác: Kiểm tra lối đi, mặt sàn, cảnh báo, chiếu sáng, thông gió; cơ cấu che chắn, liên động, nút dừng khẩn, rò rỉ, dây điện, hệ thống nối đất theo chỉ dẫn; tình trạng bảo trì/kiểm định khi áp dụng.
• Điểm đạt: Không có dấu hiệu bất thường; các biện pháp bảo vệ hoạt động. Nếu không đạt, gắn cảnh báo, cô lập và chuyển xử lý, không tự ý bỏ qua liên động/che chắn.


BƯỚC 4. Kiểm tra phương tiện bảo vệ và giấy phép công việc
• Người thực hiện: Người lao động, trưởng ca và người có thẩm quyền cấp phép theo quy định nội bộ.
• Thao tác: Kiểm tra loại, tình trạng và độ phù hợp của phương tiện bảo vệ cá nhân; xác nhận giấy phép/biện pháp riêng với công việc nguy hiểm (nếu áp dụng) như hàn cắt, làm việc trên cao, không gian hạn chế, bảo trì có nguồn năng lượng.
• Điểm đạt: Đủ trang bị và điều kiện; giấy phép hợp lệ, có người giám sát/ứng cứu theo phương án.
BƯỚC 5. Xác nhận đủ điều kiện và cho phép khởi động
• Người thực hiện: Trưởng ca hoặc người được ủy quyền theo phân cấp của doanh nghiệp.
• Thao tác: Đối chiếu checklist; kiểm tra công việc khắc phục còn mở; xác nhận không có người trong vùng nguy hiểm, các rào chắn và cảnh báo đã sẵn sàng; thông báo trước khi khởi động.
• Quyết định: Nếu “Không đạt” → không cho vận hành, ghi nhận lỗi, phân công khắc phục, tái kiểm tra. Chỉ ghi “Đạt” khi tất cả điểm chặn đã được xử lý.
BƯỚC 6. Vận hành và giám sát trong ca
• Người thực hiện: Người vận hành; tổ trưởng giám sát định kỳ và khi đổi công đoạn.
• Thao tác: Vận hành theo thông số và hướng dẫn đã phê duyệt; giữ khu vực an toàn, tuân thủ giới hạn thiết bị; không đưa tay/dụng cụ vào vùng chuyển động; không tháo che chắn hoặc tự ý thay đổi thông số/thiết kế.
• Khi thay đổi: Tạm dừng để đánh giá lại nếu thay vật liệu, thiết bị, trình tự, bố trí máy, nhân sự hoặc xuất hiện yếu tố nguy hiểm mới.
BƯỚC 7. Xử lý bất thường và chỉ tái khởi động sau xác nhận
• Dấu hiệu dừng: Che chắn mất hiệu lực, cảnh báo/dừng khẩn không hoạt động, tia lửa/khói, mùi hóa chất, rò rỉ, tiếng rung bất thường, nguy cơ vật rơi, người trong vùng cấm hoặc bất kỳ tình trạng có thể gây tai nạn.
• Hành động: Dừng an toàn/khẩn cấp theo tình huống, tránh làm tăng nguy cơ; cảnh báo người xung quanh; báo trưởng ca; kích hoạt ứng cứu nếu cần; người có thẩm quyền cô lập nguồn năng lượng và xác minh khắc phục.
• Tái khởi động: Chỉ sau khi đã kiểm tra lại che chắn, người/khu vực, biện pháp bảo vệ, bàn giao kỹ thuật và được người có thẩm quyền cho phép.
BƯỚC 8. Dừng máy, vệ sinh, bàn giao và lưu hồ sơ cuối ca
• Người thực hiện: Người vận hành ghi nhận; trưởng ca kiểm tra và tiếp nhận bàn giao.
• Thao tác: Dừng máy theo hướng dẫn; thực hiện cách ly nguồn năng lượng trước khi vệ sinh/bảo trì khi có nguy cơ; thu gom chất thải phù hợp; trả dụng cụ đúng vị trí; báo thiết bị có lỗi, công việc chưa hoàn thành và nguy cơ tồn đọng.
• Đầu ra: Nhật ký ca, checklist đầu ca/cuối ca, phiếu báo nguy cơ và danh sách việc khắc phục có thời hạn.


6. KIỂM SOÁT CÁC NGUY CƠ PHỔ BIẾN TẠI NHÀ MÁY
Bảng này dùng để rà soát điểm kiểm soát tại hiện trường. Doanh nghiệp cần bổ sung hướng dẫn thao tác riêng cho từng thiết bị, vật liệu và công đoạn.
	Nhóm nguy cơ
	Điểm kiểm soát trước / trong ca
	Khi không đạt

	Máy quay, máy cắt, bộ phận kẹp/cuốn
	Có che chắn và cơ cấu bảo vệ hoạt động; vùng kẹp/cuốn được cảnh báo; người vận hành đúng vị trí; không dùng tay can thiệp khi máy chạy.
	Dừng máy, cách ly, báo bảo trì; không vận hành khi thiếu bảo vệ.

	Điện và tủ điện
	Tủ đóng kín, nhãn cảnh báo rõ; không có dây hở, phóng điện hoặc ẩm ướt nguy hiểm; chỉ người được phân công tiếp cận và xử lý.
	Ngừng sử dụng; khoanh vùng; yêu cầu nhân sự điện có thẩm quyền kiểm tra.

	Sửa chữa, vệ sinh máy (năng lượng nguy hiểm)
	Lập kế hoạch dừng; cô lập và kiểm tra trạng thái không còn năng lượng theo quy trình khóa/treo thẻ phù hợp; kiểm soát khả năng khởi động ngoài ý muốn.
	Không bắt đầu công việc cho đến khi biện pháp cách ly được xác nhận.

	Xe nâng, nâng hạ, vật treo
	Phân luồng người – xe; kiểm tra tải, phương tiện nâng và vùng cấm; người vận hành được bố trí đúng yêu cầu; không đứng dưới tải.
	Dừng chuyển hàng; rào vùng nguy hiểm và điều chỉnh phương án nâng.

	Hóa chất, bụi, hơi và khí
	Có nhãn, tài liệu an toàn hóa chất theo loại; biện pháp thông gió/thu gom, dụng cụ và phương tiện bảo vệ phù hợp; lưu kho đúng quy cách.
	Ngăn tiếp xúc, cảnh báo/cách ly; xử lý theo phương án ứng phó hóa chất.

	Nhiệt, hàn cắt, nguồn gây cháy
	Kiểm soát nguồn nhiệt và vật dễ cháy; dụng cụ bảo vệ; biện pháp phòng cháy/chữa cháy và giấy phép công việc nếu cần.
	Dừng công việc, loại bỏ nguy cơ khi an toàn; báo người phụ trách.

	Làm việc trên cao, không gian hạn chế
	Chỉ triển khai theo quy trình và biện pháp cấp phép/giám sát/chống ngã/ứng cứu riêng đã phê duyệt.
	Không cho vào khu vực khi chưa đạt điều kiện đặc thù.

	Tiếng ồn, rung, tư thế và vận chuyển thủ công
	Bố trí công cụ trợ lực, che chắn, thời gian tiếp xúc, phương tiện bảo vệ và kiểm soát môi trường phù hợp với đánh giá rủi ro.
	Điều chỉnh điều kiện làm việc và đánh giá lại phơi nhiễm.



7. CÁC ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC DỪNG CÔNG VIỆC
• Dừng ngay: Khi có người ở vùng nguy hiểm; rò điện, cháy/khói, rò rỉ hóa chất nguy hiểm; thiết bị bảo vệ mất hiệu lực; nguy cơ sập đổ, vật rơi hoặc tình huống khẩn cấp khác.
• Không cho bắt đầu: Khi chưa có người đủ điều kiện, chưa có phương án cho công việc rủi ro cao, chưa xác nhận kiểm tra thiết bị hoặc chưa hoàn thành khắc phục điểm chặn.
• Không tự tái khởi động: Khi còn tồn tại nguy cơ, chưa rõ nguyên nhân hoặc chưa được trưởng ca/người có thẩm quyền xác nhận.


8. QUY TRÌNH ỨNG PHÓ SỰ CỐ VÀ TAI NẠN
	Mốc xử lý
	Việc phải làm
	Người chính / hồ sơ

	Ngay khi phát hiện
	Dừng công việc bằng biện pháp an toàn; hô báo động, cảnh báo, cách ly khu vực. Không tiếp cận nếu chưa bảo đảm an toàn cho người ứng cứu.
	Người phát hiện / ghi nhận thời điểm

	Kích hoạt hỗ trợ
	Báo trưởng ca, an toàn, lực lượng ứng cứu nội bộ; liên hệ cấp cứu / lực lượng chức năng theo tình huống và kế hoạch cơ sở.
	Trưởng ca / nhật ký thông báo

	Sơ cứu và sơ tán
	Người đã được hướng dẫn sơ cứu hỗ trợ trong phạm vi năng lực; sơ tán theo lối an toàn; ưu tiên cứu người, tránh làm gia tăng rủi ro.
	Đội ứng cứu / danh sách người liên quan

	Kiểm soát hiện trường
	Cô lập nguồn nguy hiểm bởi nhân sự đủ thẩm quyền; bảo vệ hiện trường khi phù hợp, trừ việc cần thiết để cứu người, ngăn nguy hiểm tiếp diễn.
	Trưởng ca / hình ảnh, biên bản

	Báo cáo, điều tra
	Thực hiện khai báo và phối hợp điều tra theo quy định áp dụng; thu thập thông tin, xác định nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa tái diễn.
	Người sử dụng lao động / hồ sơ sự cố

	Cho phép hoạt động lại
	Xác minh đã khắc phục nguyên nhân, kiểm tra điều kiện an toàn, phổ biến thay đổi và phê duyệt khởi động lại theo phân cấp.
	Kỹ thuật + an toàn + trưởng ca / biên bản xác nhận



9. CƠ CHẾ KIỂM TRA, BÁO CÁO VÀ CẢI TIẾN
• Trước mỗi ca: Người vận hành và trưởng ca sử dụng BM-AT-01; mọi hạng mục không đạt phải có trạng thái xử lý rõ ràng.
• Trong ca: Mọi phát hiện mới được ghi BM-AT-02; có người nhận việc, thời hạn, biện pháp tạm thời và kiểm tra đóng việc.
• Cuối ca: Bàn giao qua BM-AT-03, đặc biệt với máy lỗi, vị trí bị cách ly, giấy phép còn hiệu lực hoặc công việc chưa hoàn thành.
• Định kỳ: Bộ phận an toàn phối hợp quản lý phân tích nguy cơ, xu hướng sự cố và hiệu lực của biện pháp để điều chỉnh quy trình, tổ chức huấn luyện lại khi cần.
Lưu ý áp dụng: Tần suất kiểm tra nội bộ trong mẫu là gợi ý vận hành; doanh nghiệp phải bảo đảm thêm các yêu cầu kiểm tra/kiểm định/huấn luyện và báo cáo bắt buộc theo pháp luật áp dụng.


PHỤ LỤC A. BM-AT-01 – CHECKLIST AN TOÀN TRƯỚC CA
Khu vực: [........................]  Thiết bị/dây chuyền: [........................]  Ca: [........]  Ngày: [....../....../......]
Người kiểm tra: [........................................]  Trưởng ca xác nhận: [........................................]
	STT
	Nội dung kiểm tra
	Đạt
	Không đạt
	KAD

	01
	Lối đi, lối thoát hiểm, biển báo và khu vực tập kết không bị cản trở
	□
	□
	□

	02
	Sàn, bậc, giá kệ không trơn trượt, hư hỏng hoặc nguy cơ vật rơi
	□
	□
	□

	03
	Chiếu sáng, thông gió và điều kiện môi trường phù hợp công việc
	□
	□
	□

	04
	Người vận hành đúng phân công, đã được phổ biến rủi ro ca
	□
	□
	□

	05
	Phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ, phù hợp và còn sử dụng được
	□
	□
	□

	06
	Che chắn máy, liên động/cảnh báo và thiết bị dừng khẩn còn hiệu lực
	□
	□
	□

	07
	Cáp điện, tủ điện, đấu nối và khu vực xung quanh không có dấu hiệu bất thường
	□
	□
	□

	08
	Không có rò rỉ chất lỏng, hóa chất, khí hoặc dấu hiệu cháy/khói
	□
	□
	□

	09
	Thiết bị thuộc diện kiểm định/bảo trì có tình trạng hợp lệ khi áp dụng
	□
	□
	□

	10
	Dụng cụ, nguyên vật liệu, hàng hóa được bố trí ổn định và đúng vị trí
	□
	□
	□

	11
	Phân luồng người - xe nâng và vùng nâng hạ được kiểm soát
	□
	□
	□

	12
	Trang bị ứng cứu, sơ cứu, phương tiện PCCC trong trạng thái sẵn sàng
	□
	□
	□

	13
	Công việc có yêu cầu giấy phép/giám sát đã hoàn tất thủ tục cần thiết
	□
	□
	□

	14
	Các hạng mục không đạt của ca trước đã được xử lý/xác minh
	□
	□
	□

	15
	Người phụ trách xác nhận đủ điều kiện trước khi khởi động
	□
	□
	□



Quy ước: “KAD” = Không áp dụng. Mỗi dòng chọn một trạng thái. Nếu mục liên quan đến điểm chặn an toàn “Không đạt”, không cho phép khởi động.
Kết luận trước ca:  □ ĐỦ ĐIỀU KIỆN    □ CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN  |  Mã phiếu khắc phục: [........................]
Người kiểm tra ký: [........................]           Trưởng ca xác nhận: [........................]


PHỤ LỤC B. BM-AT-02 – PHIẾU PHÁT HIỆN NGUY CƠ / HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC
Đơn vị: [................................................]    Ngày ghi nhận: [....../....../......]
	STT
	Nguy cơ / vị trí / bằng chứng
	Biện pháp tạm thời và hướng xử lý
	Phụ trách / hạn
	Kết quả xác minh

	1
	[................................]
	[................................]
	[................]
	[................]

	2
	[................................]
	[................................]
	[................]
	[................]

	3
	[................................]
	[................................]
	[................]
	[................]

	4
	[................................]
	[................................]
	[................]
	[................]



Mức ưu tiên:  □ Dừng ngay / Nguy cơ nghiêm trọng    □ Khắc phục trước khi vận hành    □ Theo kế hoạch có kiểm soát
Người lập: [........................]   Người xử lý: [........................]   Người xác minh đóng việc: [........................]
PHỤ LỤC C. BM-AT-03 – PHIẾU BÀN GIAO AN TOÀN CUỐI CA
Khu vực: [........................................]   Ngày: [....../....../......]   Ca giao: [........]   Ca nhận: [........]
	Nội dung bàn giao
	Ghi nhận thực tế

	Tình trạng máy, tủ điện và thiết bị bảo vệ
	[Đang hoạt động / Đã dừng / Cô lập / Chờ sửa chữa...]

	Nguy cơ tồn đọng, vùng cấm, cảnh báo
	[Mô tả vị trí, mức ưu tiên, biện pháp tạm thời]

	Công việc bảo trì, giấy phép chưa kết thúc
	[Mã lệnh / giấy phép, người phụ trách, trạng thái]

	Bất thường, sự cố phát sinh trong ca
	[Thời điểm, xử lý ban đầu, đơn vị đã thông báo]

	Công việc cần theo dõi ở ca tiếp theo
	[Đầu việc, hạn, người nhận và mốc kiểm tra]



Người giao ca ký: [........................]      Người nhận ca ký: [........................]      Trưởng ca: [........................]
10. HƯỚNG DẪN BAN HÀNH VÀ ÁP DỤNG
• Bước A: Điền tên đơn vị, danh mục thiết bị, người phê duyệt, điều kiện dừng riêng và các quy trình phụ trợ.
• Bước B: Khảo sát thực tế từng công đoạn, rà soát pháp lý/chuyên ngành; huấn luyện nhân sự trước khi áp dụng.
• Bước C: Áp dụng thử tại một khu vực, rà soát khó khăn, chỉnh biểu mẫu và phê duyệt phiên bản chính thức.
Nguồn tham chiếu pháp lý
• Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 (bản hợp nhất): https://congbao.chinhphu.vn/tai-ve-van-ban-so-14-vbhn-vpqh-42949-52250?format=pdf
• Nghị định 39/2016/NĐ-CP: https://vbpl.moj.gov.vn/camau/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=105821
• Nghị định 44/2016/NĐ-CP (và các văn bản sửa đổi, bổ sung): https://vbpl.moj.gov.vn/TW/Pages/vbpq-print.aspx?ItemID=117760
Tài liệu mẫu nội bộ  •  Trang 
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